
                                                   (Mẫu kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BYT 

                                                                ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế) 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Phòng Y tế huyện Mộ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu “mua sắm cân và thước đo để triển 

khai thực hiện Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng của Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Y tế huyện Mộ Đức. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bs Phan Trường Chinh, Trưởng Phòng Y tế huyện Mộ Đức. 

- Điện thoại số: 0905079507. 

- Email: phantruongchinhpyt@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá: 

Bảng báo giá theo mẫu đính kèm. 

Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: bộ phận Văn thư 

phòng Y tế huyện. 

4. Thời gian tiếp nhận: Từ 8 giờ, ngày 03 tháng 8 năm 2023 đến 17 giờ, ngày 15 

tháng 8 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 

2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1.Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tu thay thế cho trang thiết bị y 

tế (gọi chung là thiết bị y tế) 

ST

T 

Danh 

mục 

Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn 

vị 

1 Cân 30 KG Phạm vi đo: 1kg-30kg 

Giá trị độ chia: 100g 

Sai số tối thiểu+50g- tối đa +150g 

Chất liệu võ sắt sơn tĩnh điện 

Đĩa sắt phẳng vuông (250x250x2)mm sơn 

tĩnh điện, gậy 4 cạnh xung quang 

Mắt kính nhựa nhựa PC trong suốt 

Mắt số nhựa nhựa ABS: in lụa, đường kính 

ngoài phi 200,5 mm, đường kính vùng in phi 

14 Cái 
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189 mm, chiều cao h=13 đọ dày nhựa 

e=1,8mm 

Vòng chia kín 

Cân có thiết kế thêm lưỡng kim bù trừ nhiệt 

độ -100c- 40c 

Trọng lượng: 4,1 kg 

Kích thước: 295 x235 x 280 mm 

 

2 Cân đồng 

hồ đo sức 

khỏe 120 

KG 

Phạm vi đo: 20kg-120kg 

Giá trị độ chia: 500g 

Sai số tối thiểu+500g- tối đa +1500g 

Chất liệu: mặt kính nhựa AS trong suốt  

Tấm lót, bảng tham khảo: nhựa ABS 

Võ hộp cân được sơn tĩnh điện, mặt nhựa lót 

có nhiều màu sắt 

Mặt số bằng nhôm: in lụa, đường kính phi 

170 mm 

Hệ Ibs: vòng chia có khoản hở 

Trọng lượng: 4,1 kg 

Kích thước: 295 x235 x 280 mm 

14 Cái 

3 Thước đo Chất liệu nhựa và kẽm, chiều dài tối đa 2m 14 Cái 

 Tổng cộng 3 khoản   

2. Địa điểm nhận hàng: Phòng Y tế huyện Mộ Đức, tổ dân phố 1, thị trấn Mộ 

Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: không quá 72 giờ kể từ ngày nhận dự trù bằng 

văn bảng, email hoặc điện thoại của bên bán gửi đến bên mua (Phòng Y tế huyện Mộ 

Đức). Trường hợp đột xuất, cấp cứu thiên tai bảo lụt, chống dịch sẽ có chế độ ứng riêng 

trong vòng 24 giờ. 

4. Dự kiến các điều khoản tạm ứng thanh toán hợp đồng: 

a. Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoàn được quy định như sau: 

- Sau khi nhà thầu cung cấp hàng hóa và bàn giao đầy đủ thủ tục thanh toán, chủ 

đầu tư thanh toán dứt điểm 100% giá trị hợp đồng cho nhà thầu. 

- Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng. 

b. Thời hạn thanh toán: Có thể theo giai đoạn, theo phần công việc đã hoàn thành. 

 

 

 

 

 



                                                                                               Mẫu báo gía 

                                                    BÁO GIÁ 

Kính gửi: Phòng Y tế huyện Mộ Đức. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Phòng Y tế huyện Mộ Đức, chúng tôi……(ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị như sau: 

 1.Báo giá cho các thiết bị y tế 

STT Danh 

mục 

thiết 

yếu 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng 

sản 

xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn 

giá 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ 

liên 

quan 

VNĐ 

Thuế 

phí, 

lệ 

phí 

(neus 

có) 

VNĐ 

Thành 

tiền 

VNĐ 

1 Thiết 

bị A 

         

2 Thiết 

bị B 

         

n …          

 

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan 

của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doang nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu tring báo giá là trung thực. 

 

                                                                …….., ngày…. tháng…. năm …. 

                                          Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                     Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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